
Lâu 

dài/m2

Khoán 

thấu/m

2

Loại tài sản

Số 

lƣợng/

m2

Đơn 

vị 

tính

đơn giá 

đ/m2

Tỷ lệ 

%
Thành tiền

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống sản 

xuất: 

10.000đ/m2

HTchuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm: 

Đất lúa 

150.000đ/m2

1
Trần Văn Nghiêm 

(con Trần Văn Huy)
Trong 18 757 112,5 112,5 112,5  BHK 5.625.000  Cây hàng năm 112,5  m2    9.500   100% 1.068.750  1.125.000  16.875.000  24.693.750  4.500.000  29.193.750  

2
Trần Văn Tài 

(mẹ Nguyễn Thị Ngữ)
Trong 18 535 142,2 142,2 142,2  BHK 7.110.000  Cây hàng năm 142,2  m2    9.500   100% 1.350.900  1.422.000  21.330.000  31.212.900  5.688.000  36.900.900  

Tổng cộng 254,7 254,7 254,7  12.735.000  2.419.650  2.547.000  38.205.000  55.906.650  10.188.000  66.094.650  

Tờ 

bản 

đồ

PHƢƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

DỰ ÁN: Xây dựng khuôn viên cảnh quan xã Tiên Lục

Địa điểm : Thôn Trong xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẠNG GIANG

STT
Đại diện tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân

Địa 

chỉ

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày       /        /2024 của UBND huyện Lạng Giang)

Kinh phí bồi 

thƣờng về đất 

lâu dài 

50.000đ/m2

Số 

thửa

Diện 

tích bản 

đồ: m2

Tổng 

diện 

tích 

thu 

hồi/m

2

Kinh phí bồi 

thƣờng hỗ trợ 

theo thửa: 

đ/m2

Dự toán 

Kinh phì hỗ 

trợ bàn giao 

mặt bằng 

sớm: 

40.000đ/m2

Tổng kinh phí 

điều chỉnh 

giảm: đồng

Loại đất thu hồi: 

m2

Loại 

đất

Kinh phí bồi thƣờng về tài sản Kinh phí các khoản hỗ trợ
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